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PHÒNG KHẢO THÍ

ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 20/11/2022MMH:(ENGL4199)

Nghe

CTr. CL cao1711957012001 168 Đạt166AnChu Trần Thái1 161172

CTr. CL cao1621857010003 158 Đạt156AnLương Thùy2 146166

1521957012002 145 Đạt162AnNguyễn Đào Ngọc3 142125

Vắng thi1757010010 AnhNguyễn Hải4

1601957010018 164 Đạt174AnhTô Ngọc Quế5 151169

CTr. CL cao1681957012019 159 Đạt160AnhTrần Vũ Phương6 157152

Vắng thi1957010020 AnhVõ Ngọc Kim7

1431957010021 150 Đạt168AnhVũ Thị Minh8 144146

1321857010037 134 Không đạt140BảoLê Phó Bảo9 144119

CTr. CL cao1661957012035 173 Đạt168CươngLê Ngọc10 172184

1462067010009 169 Đạt183ChâuHoàng Thị Minh11 174172

1491957012030 147 Đạt162ChâuHuỳnh Thị Bảo12 140136

CTr. CL cao1641957010039 141 Không đạt164DungNguyễn Lê Thảo13 118116

1191967010007 126 Không đạt140DungNguyễn Thị14 128116

CTr. CL cao1621957012041 159 Đạt160DungTrần Thị Mỹ15 151163

CTr. CL cao1641957052021 156 Đạt164DuyênNguyễn Thị Mỹ16 142152

Vắng thi1757010045 DuyênNguyễn Thị Thúy17

Vắng thi1957012045 DuyênTrần Thị Mỹ18

CTr. CL cao1661957012048 160 Đạt161DươngĐinh Nguyễn Thùy19 140172

1461957010055 140 Không đạt162ĐứcNguyễn Phan Hoàng20 138113

CTr. CL cao1491957012062 150 Đạt164GấmVõ Hồng21 146140

140205701H911 138 Không đạt149GiangĐặng Hiếu22 136125

1192067010014 128 Không đạt128GiangHuỳnh Long Triết23 144119

1621957012066 166 Đạt152GiangLê Nguyễn Trường24 176172

CTr. CL cao1521957010060 139 Không đạt156HàNguyễn Lê Nhật25 128119

1401757010064 148 Đạt152HàNguyễn Quốc Thanh26 138163

1461957010064 126 Không đạt119HạLê Thị Minh27 124116

CTr. CL cao1641957012079 152 Đạt160HânNguyễn Gia28 128156

CTr. CL cao1621957012082 156 Đạt160HiềnVõ Ngọc Kim29 144156

1462067010016 137 Không đạt152HiếuDương Ngọc Thanh30 132119

CTr. CL cao1641757010084 160 Đạt168HiếuTrần Trung31 157152

CTr. CL cao1521957010076 147 Không đạt162HiênNguyễn Hồ Ngọc32 146128

Vắng thi1557010070 HoaBùi Thị Bích33

CTr. CL cao1641957010091 145 Không đạt164HòaLê Nguyễn Hiền34 132119
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1461957010090 155 Đạt166HòaNguyễn Xuân35 142166

1601957012086 161 Đạt162HonVăn Thị Thùy36 164156

1621857010125 147 Đạt140HùngNguyễn Mạnh37 148136

CTr. CL cao1641857010120 141 Không đạt146HuyTrần Võ Quang38 132122

1661957012093 151 Đạt152HuyềnNguyễn Thị Diệu39 146140

CTr. CL cao1621957012096 162 Đạt164HưngNgô Tấn40 154166

Vắng thi1957010099 HươngBùi Thị Thu41

1491957010102 142 Không đạt162HươngNguyễn Liên42 136122

CTr. CL cao1641957010104 151 Đạt162HươngPhạm Ngọc Thiên43 132146

1132067010023 119 Không đạt136HươngTrần Thị44 114113

1431957012100 156 Đạt171KđămH' Druĩn Niê45 151160

CTr. CL cao1621957012115 147 Không đạt161KiệtNgô Tuấn46 138125

1562067010025 142 Không đạt152KiênNguyễn Trung47 136125

1601857010151 159 Đạt156KimLê Thiên48 154166

Vắng thi1857010152 KimPhan Hồ Anh49

CTr. CL cao1601857010133 161 Đạt160KhangVũ Minh50 151172

CTr. CL cao1621957012107 157 Đạt160KhanhPhạm Minh51 138169

1071957010113 117 Không đạt143KhánhPhạm Thị Vân52 112107

1401757010122 153 Đạt164KhoaBùi Đăng53 146160

1521957012118 152 Đạt174LệNguyễn Trần Mỹ54 140140

1461957012117 154 Đạt171LêNgô Trần Tuyết55 146152

1402067010029 133 Không đạt140LinhHoàng Thùy56 134119

Vắng thi1957012126 LinhNguyễn Thị Mai57

CTr. CL cao1641957010132 145 Không đạt160LợiPhan Vĩnh58 136119

1461957012130 153 Đạt161LýTrần Thị59 144160

1601957012131 160 Đạt161MaiHồ Ngọc Như60 160160

1601957012134 166 Đạt177MinhĐỗ Đặng Song61 162166

1521457010095 142 Không đạt152MinhNguyễn Thị Xuân62 146119

1601867010014 139 Không đạt136MinhVõ Công63 130128

1491857010192 144 Không đạt162MyĐặng Hoàng Hải64 144122

CTr. CL cao1641957012142 167 Đạt162NgânPhạm Kim65 162180

1757010167 Không đạt156NgânPhùng Nguyễn Phương66

1401957010165 154 Đạt161NgânTrần Huỳnh Thanh67 148166

1957010175 Không đạt160NgọcHồ Hồng Bảo68

1957010181 Không đạtNgọcNguyễn Thị Mỹ69 128116

1401957012150 148 Đạt183NguyệtGiang Minh70 151116

1521957010185 161 Đạt160NguyênĐỗ Minh71 154176

1361957010188 142 Không đạt152NguyênHuỳnh Thị Kim72 146132

CTr. CL cao1621957012151 156 Đạt161NhànLê Thị Thanh73 144156

1362067010033 137 Không đạt152NhậtHoàng Tuấn74 126132
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1461957012154 161 Đạt180NhậtTrần Anh75 148169

1191957012156 132 Không đạt156NhiLê Vân76 118136

1401957010200 155 Đạt168NhiNguyễn Diệp Hoài77 161152

1401957010202 139 Không đạt161NhiTôn Võ Yến78 126128

1401957010204 138 Không đạt152NhiTrương Hồng Yến79 136125

1431957012159 158 Đạt164NhungCao Thị Cẩm80 160163

CTr. CL cao1621957012163 151 Đạt149NhưBạch Phương81 151140

1957010209 Không đạt162NhưLai Thanh Phương82

1401957012170 156 Đạt168NhưNguyễn Ngọc Bảo83 154163

1431957012173 162 Đạt160NhưTừ Giang Gia84 162182

CTr. CL cao1711957012172 157 Đạt161NhưTrịnh Phan Quỳnh85 136160

1431957012178 153 Đạt171PhiNguyễn Cao86 146152

1431957012182 154 Đạt161PhúcNguyễn Lê Diễm87 151160

CTr. CL cao1681857010277 153 Đạt146PhúcNguyễn Ngọc88 134163

1521957012185 149 Đạt161PhúcPhạm Thị Diễm89 136146

14018H70A2004 133 Không đạt146PhươngBùi Thị Vân90 126119

1461457010153 143 Không đạt146PhươngHồ Đặng Thúy91 128152

1361957012194 138 Không đạt162QuangVõ Phước92 130122

Vắng thi1854010342 QuânGiang Mỹ93

CTr. CL cao1641857010296 163 Đạt168QuýĐặng Thị Thanh94 151169

1491957012201 154 Đạt152QuýNguyễn Ngọc95 144169

1957012200 Không đạt162QuyênLê Ngọc96

1401957010233 134 Không đạt152QuyênTrần Thị Hoàng97 122122

CTr. CL cao1681957010237 172 Đạt168QuỳnhDiệp Tử Như98 162188

1361957012203 140 Không đạt168QuỳnhDương Đoàn Nhật99 136119

1361957012206 154 Đạt164QuỳnhLê Ngọc Hương100 151166

Vắng thi1857010304 QuỳnhTrần Phan Như101

1321857010315 148 Đạt146TâmThái Thị Thanh102 151163

1492067010047 148 Đạt162TiênLê Trần Cẩm103 146136

1521957010296 153 Đạt161TiênPhạm Thị Cẩm104 142156

1601657010415 142 Không đạt140TínhNguyễn Văn105 136132

CTr. CL cao1661857010372 155 Đạt162ToànPhạm Văn106 146146

1681957012282 151 Đạt166TúNguyễn Thị Cẩm107 138132

CTr. CL cao1681857010413 156 Đạt164TúVõ Hồng Thanh108 148143

CTr. CL cao1601957012277 157 Đạt162TuấnHoàng Anh109 148156

CTr. CL cao1601857010415 146 Không đạt162TùngTrần Thanh110 134128

1491757010328 137 Không đạt152TuyềnPhan Thanh111 132113

Vắng thi1957010264 ThắmNguyễn Hồng112

1322067010043 130 Không đạt143ThắngPhạm Văn113 132113

1401957010249 145 Đạt149ThanhKỷ Trang114 142149
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1221957010250 125 Không đạt132ThanhNguyễn Thị Ngọc115 130116

Vắng thi1557010211 ThanhVũ Thị Riệu116

CTr. CL cao1621957012215 169 Đạt166ThảoBiện Ngọc117 162184

1857010324 Không đạt160ThảoĐỗ Thị Thu118

1857010330 Không đạt166ThảoPhạm Thị Phương119

CTr. CL cao1601957012217 165 Đạt164ThiLê Trần Liễu120 174160

1957010265 Không đạt162ThiMai Huỳnh Hoài121

CTr. CL cao1641957010267 162 Đạt168ThiênHuỳnh Thuận122 151163

1321957010272 140 Không đạt162ThôngLê Nguyễn123 136128

1957012223 Không đạt149ThuVũ Thị Chiều124

CTr. CL cao1561957012224 130 Không đạt132ThuấnBùi Công125 116116

Vắng thi1757010272 ThủyVõ Thị Thanh126

1621957012226 163 Đạt166ThưBùi Anh127 166156

1431457010197 127 Không đạt122ThưHuỳnh Nguyễn Hoài Anh128 126116

CTr. CL cao1621957012231 162 Đạt166ThưLê Thị Anh129 146172

1521957012233 154 Đạt162ThưNguyễn Anh130 151149

CTr. CL cao1601957010282 170 Đạt168ThưNguyễn Hà Minh131 166184

1601957012236 165 Đạt162ThưTrần Lê Anh132 170169

1661957012237 159 Đạt168ThưTrần Nguyễn Minh133 146156

1957012249 Không đạt160TrangLê Nguyễn Thiên134

1561757050075 152 Đạt160TrangNguyễn Đặng Ngọc135 160132

CTr. CL cao1601957012257 155 Đạt164TrâmBùi Thị Ngọc136 142152

CTr. CL cao1601957010311 143 Không đạt146TrâmPhạm Ngọc137 134132

1521957012263 153 Đạt152TrânNguyễn Ngọc Minh138 148160

1402067010050 125 Không đạt128TriềuNguyễn Phúc Hải139 120113

CTr. CL cao1621957010321 146 Không đạt156TrinhNguyễn Thị Ánh140 154113

1461957012267 160 Đạt174TrinhPhan Diễm141 154166

15618H70A0010 135 Không đạt152TrìnhBùi Thái Đăng142 120110

CTr. CL cao1641957012273 157 Đạt162TrúcPhạm Nguyễn Thụy Nhã143 162140

1491857010404 146 Đạt156TrườngPhạm Khắc144 160119

CTr. CL cao1621957012294 172 Đạt171VàngVõ Thị Mai145 174180

Vắng thi1857010428 VânLê Ngọc Nhã146

1491957012298 166 Đạt168ViLê Thị Tường147 172176

1431957010351 149 Đạt161ViệtNguyễn Dương Quốc148 140152

Vắng thi20H70A0009 VọngLê Thị149

1461957012307 151 Đạt171VyLâm Thúy150 136149

1621957010361 Không đạtVyTrương Thị Tường151 118128

CTr. CL cao1521957010365 149 Không đạt160YếnNguyễn Bảo152 142140

1601957012318 155 Đạt164YếnNguyễn Thị Hải153 160136

CTr. CL cao1561957010366 152 Đạt161YếnThái Hoàng154 138152
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TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 139

Ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2022

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 83

Sè sinh viªn v¾ng thi : 15
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